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Thống kê thị trường  

 VN-Index HNX-Index 

Điểm 700.04 84.97 

%/ngày -0.04 -0.07 

%/30.12.2016 +5.29 +6.05 

KLGD (đ.vị) 126,959,180 40,362,790 

GTGD (tỷ VND) 2,484.07 370.89 

Số mã tăng 125 102 

Số mã giảm 130 85 

Số mã không đổi 41 68 

Chỉ số tài chính  

 HOSE HNX 

P/B 4.36 1.55 

P/E 16.53 10.93 

Beta 0.92 0.80 

ROE 19.90% 14.41% 

ROA 10.85% 5.97% 

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị đặt mua/bán ròng tự doanh 
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Cổ phiếu Bia, Sữa khiến VN-Index giảm điểm 

Tóm tắt thị trường: Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 

0.31 điểm (-0.04%), về 700.04 điểm; chỉ số HNX-Index giảm 0.07 điểm (-

0.08%), về 84.97 điểm. 

Cổ phiếu Bia, Sữa đè chỉ số trong khi nhóm dầu khí tích cực: Trong 

phiên giao dịch ngày 06.02 hầu hết thời gian giao dịch chỉ số VN-Index 

giảm điểm, chỉ có những thời điểm ngắn ngủi chỉ số này giữ được sắc 

xanh. Tiếp theo phiên giao dịch ngày 03.02, cổ phiếu BHN bị bán mạnh 

ngay từ đầu phiên đã ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index, theo sau đó là cổ 

phiếu SAB cũng chỉ giữ được sắc xanh lúc đầu phiên mặc dù có thông tin 

chính thức khởi động thoái vốn tại công ty này. Ngoài ra còn có cổ phiếu 

VNM cũng bị chốt lời mạnh sau thời gian phục hồi từ đáy (tính giá tham 

chiếu ngày hôm nay với đáy được thiết lập ngày 26.12.2016 ở mức giá 

122.5 nghìn đồng, cổ phiếu này đã phục hồi được 9.3%). Ngược lại với 

các cổ phiếu trên, nhóm cổ phiếu dầu khí được mua vào mạnh đã đẩy 

nhóm cổ phiếu này tăng giá, hỗ trợ cho VN-Index giữ được mốc 700 

điểm.  

Khối lượng giao dịch ngày hôm nay vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao, 

duy trì ở mức cao hơn 30% so với khối lượng bình quân phiên tính từ đầu 

năm tới nay. Như vậy, nếu loại bỏ yếu tố ảnh hưởng bởi hai cổ phiếu bia 

là BHN, SAB (hai cổ phiếu này làm VN-Index giảm hơn 1 điểm) thì chỉ số 

VN-Index ngày hôm nay tăng điểm với khối lượng giao dịch cao. Theo 

quan điểm của tôi, đây là tín hiệu tích cực đối với VN-Index, chính lực cầu 

này có thể giúp VN-Index tăng điểm trở lại trong những phiên sắp tới. 

Nhìn nhận thị trường nói chung, phiên giao dịch ngày hôm nay tiếp tục 

phân hóa, dòng tiền xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu. Xu hướng này 

có khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong tuần này, vì vậy chúng ta cần quan 

sát thêm để đưa ra quyết định lựa chọn cổ phiếu phù hợp để bổ sung 

vào danh mục của mình. Với diễn biến giao dịch ngày hôm nay, tôi lựa 

chọn đứng ngoài quan sát và không thực hiện thêm giao dịch mới. 

-“Đặng Đình Tú  – tudd@vietinbanksc.com.vn”- 

 

 

 
 

 

Cảm nhận thị trường 

Nguồn: fiinpro. 
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Giá dầu WTI Future  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá vàng SJC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ giá USD/VND 

 

 

 

 

  

Nguồn: Vietinbank. 

Nguồn: SJC. 
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Trong ngày 06.02.2017, chúng tôi không khuyến nghị mua/bán thêm cổ 

phiếu mới. 

BẢNG THEO DÕI CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYẾN NGHỊ MUA 

STT 
Mã 

CK 
Ngày mua 

Giá 

mua 

Giá 

hiện tại 

% 

Lãi/lỗ 

Trạng 

thái 

Giá mục 

tiêu 

Giá 

cắt lỗ 

1 CSV 16/01/2017 28.60 29.25 2.3% Đã về 33.00 25.80 

2 DHA 30/11/2016 29.20 28.30 -3.1% Đã về 33.00 27.50 

 

 

 

 

 Mặc dù là ngày Thần Tài, nhưng giá vàng lại bất ngờ đảo chiều 

giảm mạnh so với lúc mở cửa sáng nay. Cụ thể, đầu giờ sáng, các 

doanh nghiệp tăng giá vàng ở chiều bán ra thêm 200 – 300 nghìn 

đồng/lượng so với hai ngày cuối tuần. Tuy nhiên, đến cuối buổi sáng, 

giá vàng đã giảm tới nửa triệu đồng/ lượng so với đầu giờ sáng. 

Chiều nay, lúc 15h30, giá vàng SJC đang được niêm yết quanh mức 

36.6 – 37.3 triệu đồng/lượng. 

 Tháng 01.2017, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư thêm gần 300 

triệu USD vào thị trường BĐS Việt Nam, chiếm 20.9% tổng vốn FDI 

vào Việt Nam tháng đầu năm nay.  

 Năm 2016, Nhựa An Phát (AAA) đã đạt doanh thu và lợi nhuận 

cao nhất trong lịch sử. LNST 2016 ước đạt 143 tỷ đồng, tăng gấp 3 

so với năm 2015, vượt 43% so với kế hoạch năm là 100 tỷ đồng. Mức 

lợi nhuận của năm 2016 bằng tổng lợi nhuận của 3 năm 2013-2014-

2015 cộng lại. Ban lãnh đạo AAA dự kiến 2017 sẽ tiếp tục tăng trưởng 

gần 40% so với năm 2016 cả về doanh thu cũng như lợi nhuận, lần 

lượt ở mức 2,900 tỷ và 200 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 ở 

mức 30%. 

 Lũy kế cả năm 2016, doanh thu thuần May Việt Tiến đạt gần 

7,500 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015 và vượt 12% kế hoạch 

năm. LNST đạt 402.4 tỷ đồng.  
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Danh mục khuyến nghị 

Nguồn: Bloomberg. 

Update: 16h30, Hà Nội, VN. 

Tin tức cập nhật 
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Thống kê thị trường 

TRACK RECORD NHỮNG CỔ PHIẾU ĐÃ BÁN 

STT Mã CK Ngày Mua Giá Mua Ngày Bán Giá Bán % Lãi/ Lỗ Lý do 

1 MWG 14/12/2016 153.80 03/02/2017 170.00 10.53% Đạt kỳ vọng 

2 CTD 30/11/2016 167.90 02/02/2017 193.80 15.43% Đạt kỳ vọng 

3 CVT 04/01/2017 39.30 09/01/2017 37.00 -5.85% Cắt lỗ 

4 VLC 21/11/2016 17.90 28/12/2016 17.00 -5.03% Cắt lỗ 

5 VIS 11/11/2016 17.57 07/12/2016 18.40 4.72% Giảm tỷ trọng 

 

 

TOP 5 MÃ CK ĐƯỢC QUAN TÂM 

Mã CK Giá đóng cửa Tăng/ Giảm Giá % Tăng/ Giảm Giá KL khớp P/E P/B 

PVD 21.40 0.45 2.15% 2,502,720 62.93 0.56 

CVT 45.30 0.10 0.22% 439,800 5.69 2.24 

GAS 60.00 0.50 0.84% 415,830 16.34 2.83 

FLC 5.75 0.24 4.36% 14,951,170 3.32 0.39 

ACB 23.60 -0.60 -2.48% 1,766,200 16.83 1.64 

 

TOP 5 MÃ CK TRONG VN30 CÓ KL ĐỘT BIẾN 

Mã CK Giá đóng cửa % Tăng/ Giảm giá KL Khớp % Tăng KL P/E P/B 

KDC 37.00 0.27% 220,770 108% 6.64 1.29 

HPG 44.10 2.08% 4,596,640 64% 5.15 1.72 

PVD 21.40 2.15% 2,502,720 62% 62.93 0.56 

REE 26.40 1.93% 1,166,370 39% 6.99 1.00 

NT2 31.10 3.32% 450,010 32% 8.04 1.78 

 

 

Nguồn: fiinpro 

Đơn vị: 

- Giá, tăng/giảm giá: nghìn đồng 

- P/E, P/B: lần 
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TOP 10 MÃ CK TRÊN HSX NĐT NN GIAO DỊCH NHIỀU 

 
MUA RÒNG BÁN RÒNG 

STT Mã CK % Tăng/Giảm giá Giá trị mua ròng Mã CK % Tăng/Giảm giá Giá trị bán ròng 

1 VNM -0.52% 26,338,410 GAS  +0.84% -7,866,620 

2 HPG +2.08% 7,029,500 PAC  -2.39% -6,473,460 

3 BVH -0.32% 5,950,530 DRC  +0.97% -5,398,910 

4 DHG +1.60% 5,544,480 PVT  -0.40% -5,148,850 

5 CTD +0.79% 4,573,770 DXG  +3.36% -4,257,650 

6 NT2 +3.32% 4,560,240 DPM  +2.07% -3,943,370 

7 SSI +0.24% 4,087,550 LCG  0.00% -3,480,430 

8 CII -0.16% 3,493,170 DCM  -2.06% -3,433,250 

9 NVL -1.64% 3,058,390 DLG  -0.74% -3,185,470 

10 VCB 0.00% 2,726,820 PVD  +2.15% -3,093,220 

 

TOP 10 MÃ CK TRÊN HNX NĐT NN GIAO DỊCH NHIỀU 

 
MUA RÒNG BÁN RÒNG 

STT Mã CK % Tăng/Giảm giá Giá trị mua ròng Mã CK % Tăng/Giảm giá Giá trị bán ròng 

1 SHB  +4.08% 4,080,000  VND    -0.80%  -2,456,350 

2 PVS  +3.98% 1,658,420  VCG    +2.16%  -2,133,720 

3 SIC  -3.85% 800,640  PGS    +1.23%  -1,941,390 

4 CEO  +2.26% 778,580  ACB    -2.48%  -1,159,011 

5 CVT  +0.22% 542,870  HHC    +10.00%  -745,940 

6 HUT  +0.86% 410,000  UNI    -5.26%  -599,351 

7 VGC  0.00% 277,800  MAS    -2.76%  -594,660 

8 HLD  +0.83% 269,860  DBC    -1.79%  -475,820 

9 PMC  -1.45% 231,200  API    -0.85%  -452,420 

10 IVS  -1.67% 203,950  VKC    -1.45%  -232,550 

 

Người thực hiện 

Trưởng nhóm 

Ngô Quốc Hưng 

hungnq@vietinbanksc.com.vn 

Chuyên viên 

Dương Thanh Hà Anh Đặng Đình Tú Nguyễn Giang Nam 

anhdth@vietinbanksc.com.vn tudd@vietinbanksc.com.vn namng@vietinbanksc.com.vn 

Vũ Lan Phương Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nguyễn Việt Trung 

phuongvl@vietinbanksc.com.vn nguyetntm@vietinbanksc.com.vn trungnv@vietinbanksc.com.vn 
 

Khuyến cáo: Báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định, thông tin nào trong báo cáo này được thiết lập dựa trên các thông tin công bố công khai, mang tính hợp 

pháp mà Vietinbanksc coi là đáng tin cậy, và đánh giá với mức cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên, Vietinbanksc không đảm bảo tuyệt đối tính chính xác và đầy 

đủ của những thông tin trên. Vietinbanksc khuyến cáo các nhà đầu tư báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích Vietinbanksc. Báo cáo 

này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng thông tin và phải có quyết định đầu tư dựa 

trên những ý kiến độc lập tùy theo tình trạng tài chính hay mục tiêu đầu tư cụ thể. Báo cáo này thuộc bản quyền của Vietinbanksc và không được phép sao 

chép và/hoặc xuất bản một phần hoặc toàn bộ nội dung báo cáo mà không có sự cho phép bằng văn bản của Vietinbanksc. 

Mọi ý kiến đóng góp, đăng ký hoặc rút tên khỏi danh sách nhận bản tin, xin quý khách vui lòng liên hệ qua địa chỉ: bantin@vietinbanksc.com.vn hoặc website: 

vietinbanksc.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: nghìn đồng. 
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